
	
	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
Họ và tên:……………………………
Lớp: 2A…              
	Thứ  ….. ngày ….. tháng   năm 2022
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2021 - 2022
( Thời gian : 40 phút)

	Điểm



	Nhận xét của giáo viên

…………………………………………….………………………
…………………………………………….………………………


I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1: (0,5đ) Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng ?
[image: ]
A. 4			B. 9			C. 1			D. 2			 
Câu 2: (0,5đ) 5 giờ chiều hay còn gọi là? 
A. 21 giờ		B. 18 giờ               C. 17 giờ		D. 24 giờ
Câu 3: (0,5đ) Mẹ chở hai chị em Hoa đi chơi trung tâm thương mại. Ba mẹ con bắt đầu đi lúc 7 giờ 30 phút và đến lúc 8 giờ 30 phút. Vậy thời gian ba mẹ con đi từ nhà đến trung tâm thương mại là?
A. 30 phút			B. 1 phút		C. 30 giờ		D. 1 giờ	
Câu 4: (0,5đ) So sánh hai số sau: 486…. 437 + 5 dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. >				B. <			C. =			D. Không dấu nào
Câu 5: (0,5đ) Chọn cách đọc tương ứng với số 305                      
A. Ba trăm linh năm	                     C. Ba không năm
B. Ba trăm ninh lăm			D. Ba trăm linh lăm
Câu 6: (0,5đ) Số gồm 8 trăm và 7 chục được viết là:
A. 87			           B. 807                    C. 870		D. 78 
Câu 7: (0,5đ) Số lớn nhất trong các số 780, 917, 768, 832 là:
A. 917			B. 832                     C. 780                    D. 768
Câu 8:( 0,5 đ) Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 7 xe đạp có tất cả bao nhiêu bánh xe?
A. 14                          B. 9                       C. 22                       D. 41





II. Tự luận
Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính
a. 345 - 281		  b. 125 + 78		     c. 741 + 132	          d. 924 - 108
[image: ]
Bài 2: (1đ) Tính
a) 35 m : 5 = ………………….		200 km+ 120 km = ………………..
b) 18 dm : 2 dm =……………..                    21 giờ - 9 giờ =…………………….
Bài 3: (2đ) Một cửa hàng buổi sáng bán được 120 mét vải. Buổi chiều, cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 87 mét vải. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
Bài giải
[image: ]
Bài 4: (1 điểm)
Tìm tổng số nhỏ nhất có ba chữ số với số liền trước 121 [image: ]
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN TOÁN - LỚP 2
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)     
	Bài
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	A
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm 
(Thiếu kẻ ngang trừ 0,25 điểm/phép tính ; đặt tính lệch hàng, cột trừ 0.25 điểm/phép tính )
	  a. 64
	         b. 203
	  c. 873
	d. 816


Bài 2. (1 điểm)   Làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm. 
a) 35 m : 5 = 7m           	                       200 km + 120 km = 320 km
b) 8 dm : 2 dm = 4 dm                 21 giờ - 9 giờ =12 giờ
(Thiếu đơn vị đo trừ 0,25 điểm)
Bài 3. (2 điểm)                              Bài giải
Buổi chiều, cửa hàng bán được số mét vải là :        (0,5 điểm)
120 - 87 = 33 (mét)                      (1 điểm)
                                Đáp số: 33 mét             (0,5 điểm)
Bài 4: ( 1 điểm)
Số nhỏ nhất có ba chữ số là số 100 ( 0,25 điểm )
Số liền trước 121 là 120                 ( 0,25 điểm )
Tổng của hai số là:
   100 + 120 = 220 ( 0,25 điểm )
           Đáp số: 220  ( 0,25 điểm) 
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